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 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6  NĂM HỌC 2024 -2025 

 PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
 

Câu 1. Ấn Độ cổ đại là quê hương của tôn giáo lớn nào? 

A. Phật giáo                 B. Hồi giáo               C. Đạo giáo                           D. Kitô giáo 

Câu 2. Xã hội Ấn Độ cổ đại được chia thành mấy đẳng cấp? 

A. 2                      B. 3                   C. 4                      D. 5 

Câu 3. Nền văn minh Trung Quốc cổ đại gắn liền với 2 con sông? 

A. Sông Nin và sông Hằng.                  B. Hoàng Hà và Trường Giang.  

C. Trường Giang và Dương Tử.           D. Sông Ấn và Sông Hằng. 

Câu 4. Nền văn minh Trung Quốc hình thành từ: 

A. 2000 năm TCN          B. 3000 năm TCN          C. 4000 năm TCN          D. 5000 năm TCN        

Câu 5. Tần Doanh Chính lên ngôi hoàng đế vào năm nào? 

A. 211 TCN                   B. 215 TCN              C. 221 TCN              D. 225 TCN 

Câu 6. Giữa hướng bắc và hướng đông là hướng: 

A. Đông bắc                  A. Bắc đông                   C. Tây nam.                     D. Đông nam. 

Câu 7. Dựa vào hướng Mặt Trời lặn xác định được hướng nào sau đây: 

A. Bắc.                           B. Đông.                      C. Nam.                                 D. Tây. 

Câu 8. Lớp Man-ti có độ dày? 

A. Gần 1000 km.            B. Gần 2000 km.             C. Gần 3000 km.            D. Gần 4000 km.                                  

Câu 9. Lớp vỏ Trái Đất tồn tại ở trạng thái nào sau đây? 

A. Khí.                             B. Quánh dẻo đến rắn.          C. Lỏng.                               D. Rắn. 

Câu 10. Vỏ Trái Đất có nhiệt độ tối đa? 

A. không quá 10000c.    B. không quá 20000c.    C. không quá 30000c.      D. không quá 50000c.     

  PHẦN TỰ LUẬN: 

 

 Câu 1. Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của La Mã cổ đại? 

- Chữ viết: tạo ra hệ thống chữ số với 7 chữ cái, gọi là chữ số La Mã. 

- Hệ thống pháp luật tiến bộ nhất thời cổ đại 

- Kiến trúc: các công trình kiến trúc đồ sộ: đấu trường Cô-li-dê, đền Pan-tê-ông, Khải hoàn 

môn,…. 

Câu 2: Hãy trình bày quá trình thống nhất và xác lập chế độ phong kiến dưới thời  

Tần Thuỷ Hoàng?   

- Thời cổ đại kéo dài khoảng 2000 năm, gắn liền với nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu. 

- Năm 221 TCN, Tần Doanh Chính thống nhất Trung Quốc, lập ra nhà Tần. 

- Xã hội có sự phân hoá sâu sắc: địa chủ và nông dân, chế độ phong kiến được xác lập. 

Câu 3: Quá trình nội sinh và ngoại sinh?  

Quá trình Nội sinh Ngoại sinh 

Khái niệm 
Nội sinh là quá trình xảy ra do các 

tác nhân từ bên trong vỏ Trái Đất. 

Ngoại sinh là quá trình xảy ra do các 

tác nhân bên ngoài vỏ Trái Đất. 

Nguyên nhân 
Do các chuyển động kiến tạo, hoạt 

động núi lửa và động đất. 

Do các hiện tượng nắng, mưa, nhiệt độ, 

dòng chảy bề mặt… 

  Kết quả 
Làm gia tăng tính gồ ghề của bề 

mặt đất. 

Có xu hướng phá hủy, san bằng các chổ 

gồ ghề, bồi lấp, làm đầy chổ lõm. 
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